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Các thành phần cơ bản của BCLCTT
3

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp thông tin 
về dòng tiền lưu chuyển trong kì.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp thông tin 
về dòng tiền lưu chuyển trong kì.

Dòng tiền vào Dòng tiền ra
Tiền thuần tăng
(giảm) trong kỳ



Các thành phần cơ bản của BCLCTT
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I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh $   XXX

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư XXX

III.Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính XXX

Lưu chuyển tiền thuần trong kì $   XXX

Cộng: Tiền tồn đầu kỳ XXX

Tiền tồn cuối kỳ $   XXX

Công ty XYZ
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Năm 2016

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh $   XXX

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư XXX

III.Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính XXX

Lưu chuyển tiền thuần trong kì $   XXX

Cộng: Tiền tồn đầu kỳ XXX

Tiền tồn cuối kỳ $   XXX

Công ty XYZ
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Năm 2016



Các thành phần cơ bản của BCLCTT
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Dòng tiền ra
• Chi trả tiền lương và tiền công
• Thanh toán cho nhà cung cấp
• Nộp thuế
• Chi trả tiền lãi đi vay
• Chi mua chứng khoán kinh doanh

Dòng tiền vàoDòng tiền vào
• Thu từ khách hàng
• Thu từ bán chứng khoán kinh

doanh

Là dòng tiền
liên quan trực
tiếp tới các
hoạt động sản
xuất và cung
ứng sản
phẩm, dịch vụ
hàng ngày của
doanh nghiệp.

Là dòng tiền
liên quan trực
tiếp tới các
hoạt động sản
xuất và cung
ứng sản
phẩm, dịch vụ
hàng ngày của
doanh nghiệp.



Các thành phần cơ bản của BCLCTT
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Dòng tiền ra
• Chi mua tài sản cố định

• Chi mua trái phiếu của đơn vị khác, 
chi cho vay

• Chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác

Dòng tiền vào
• Thu từ bán tài sản cố định

• Thu từ bán lại trái phiếu của đơn vị
khác, thu hồi nợ cho vay (gốc)

• Thu hồi đầu tư vốn vào đơn vị khác

• Thu từ lãi cho vay, cổ tức & lợi
nhuận được chia

Là dòng
tiền liên
quan tới
các hoạt
động mua
bán TSCĐ 
và đầu tư
dài hạn.

Là dòng
tiền liên
quan tới
các hoạt
động mua
bán TSCĐ 
và đầu tư
dài hạn.



Các thành phần cơ bản của BCLCTT
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Dòng tiền raDòng tiền ra
• Trả cổ tức
• Mua cổ phiếu quĩ
• Trả lại các khoản vay
• Chủ sở hữu rút vốn

Dòng tiền vàoDòng tiền vào
• Phát hành cổ phiếu

• Phát hành trái phiếu

• Vay ngắn hạn và dài hạn

Là dòng
tiền liên
quan tới
các hoạt
động thay
đổi về qui 
mô & kết
cấu của
vốn chủ sở
hữu & vốn
vay của
doanh
nghiệp.

Là dòng
tiền liên
quan tới
các hoạt
động thay
đổi về qui 
mô & kết
cấu của
vốn chủ sở
hữu & vốn
vay của
doanh
nghiệp.



Các thành phần cơ bản của BCLCTT

B A T

90,000$      40,000$      (24,000)$      

26,000        
(48,000)      (25,000)      

13,000        
(27,000)      
15,000$      15,000$      15,000$       

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động 
kinh doanh

Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

Chi trả nợ vay
Lưu chuyển tiền thuần trong kì

Thu từ bán tài sản cố định
Chi mua tài sản cố định

Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
Thu từ đi vay





Các thành phần cơ bản của BCLCTT

Các loại hoạt động Các tình huống

1 2 3 4 5 6 7 8

Hoạt động kinh doanh + + + + - - - -

Hoạt động đầu tư + + - - + - + -

Hoạt động tài chính + - - + + + - -



Dòng tiền & chu kì sống của doanh nghiệp
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Giai đoạn
Giới thiệu Tăng trưởng Bão hòa Suy thoái

Tài chính

Kinh doanh

Đầu tư



Dòng tiền & chu kì sống của doanh nghiệp

A B C D

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (60) 30 120 (10)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (100) 25 30 (40)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 70 (110) (50) 120

Lợi nhuận sau thuế (40) 10 100 (5)



Mối liên hệ giữa BCLCTT & các BCTC khác
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Doanh thu

(thu tiền & 
không thu tiền)

Chi phí

(chi tiền & 
không chi tiền)

Lợi nhuận

Tiền thu

(từ doanh thu kì này, kì trước và kì sau)

Lưu chuyển 
tiền thuần 
từ HĐKD

Tiền chi 

(cho chi phí của kì này, kì trước, kì sau)



Mối quan hệ giữa BCLCTT & các BCTC khác

Chi phí không chi tiền

Tốc độ tăng trưởng 
của doanh nghiệp

Độ dài chu kì hoạt
động kinh doanh

Lưu chuyển tiền 
thuần từ HĐKD

≠
Lợi nhuận 



Mối liên hệ giữa BCLCTT & các BCTC khác
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 Chi phí không chi tiền

 Lỗ của các hoạt động khác
(ngoài HĐKD) 

 Biến động giảm tài sản ngắn
hạn

 Biến động tăng nợ ngắn hạn

 Lãi của các hoạt động khác 
(ngoài HĐKD) 

 Biến động tăng tài sản ngắn 
hạn

 Biến động giảm nợ ngắn hạn

Lợi nhuận 
thuần 

Cộng Trừ

Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD



Mối quan hệ giữa BCLCTT & các BCTC khác
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tài sản

Tài sản ngắn hạn
Tài sản dài hạn

Nguồn vốn
Nợ phải trả

Nợ trong HĐ KD
Nợ vay

Vốn chủ sở hữu

BÁO CÁO LƯU 
CHUYỂN TIỀN TỆ

Lưu chuyển tiền từ
hoạt động kinh doanh

Lưu chuyển tiền từ
hoạt động đầu tư

Lưu chuyển tiền từ
hoạt động tài chính

BÁO CÁO KẾT QUẢ 
KINH DOANH

Doanh thu
Chi phí
Lợi nhuận
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So sánh dòng tiền của các doanh nghiệp 
sản xuất đường



18

So sánh dòng tiền của các doanh nghiệp 
sản xuất đường
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So sánh dòng tiền của các doanh nghiệp 
sản xuất đường



Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 Phương pháp trực tiếp
 Sử dụng số liệu chi tiết tài khoản tiền mặt, tiền gửi ngân hàng để 

trình bày theo từng nội dung thu, chi.

 Phương pháp gián tiếp
 Điều chỉnh từ lợi nhuận trong kỳ về số tiền tăng, giảm trong kỳ.

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính đều 
phải áp dụng phương pháp trực tiếp.
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Mẫu số B 02 - DN

Năm 2017

Đơn vị tính: 1000đ

mã thuyết Năm Năm 

số minh nay trước

I, Lưu chuyển tiền từ hoạt đông kinh doanh

1. Lợi nhuận trước thuế

2. Điều chỉnh cho các khoản

             Khấu hao TSCĐ +
             Các khoản dự phòng + / ( - )
             Lãi, lỗ  chênh lệc tỷ giá hối đoái chưa thực hiện - / ( + )
             Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư - / ( + )

+
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi của vốn lưu động

           Tăng, giảm các khoản phải thu - / ( + )
           Tăng, giảm hàng tồn kho - / ( + )
           Tăng, giảm chi phí trả trước - / ( + )
           Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)+ / ( - )
           Tiền lãi vay đã trả -
           Thuế TNDN đã nộp -
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

CHỈ TIÊU

             Chi phí lãi vay

Công ty XYZ

Số 1234 Đường Giải Phóng 

 Q. Hai bà Trưng - Hà Nội

Tel. 04.8691067

Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ



mã thuyết Năm Năm 

số minh nay trước

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ -
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ +
3. Tiền chi cho vay -
4. Tiền thu hồi nợ cho vay +
5. Tiền chi đầu tư chứng khoán dài hạn -
6. Tiền thu từ bán chứng khoán đầu tư dài hạn +

+

CHỈ TIÊU

7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức được chia

Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ



mã thuyết Năm Năm 

số minh nay trước

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu, vốn góp +
2. Tiền chi cho việc thu hồi cổ phiếu, trái phiếu, vốn góp -
3. Tiền thu từ vay ngắn hạn, dài hạn +
4. Tiền chi trả nợ (gốc) vay -
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -
6. Tiền chi trả cổ tức -
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

CHỈ TIÊU

Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ



Mẫu số B 02 - DN

Năm 2017

Đơn vị tính: 1000đ

mã thuyết Năm Năm 

số minh nay trước

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ'

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

CHỈ TIÊU

Công ty XYZ

Số 1234 Đường Giải Phóng 

 Q. Hai bà Trưng - Hà Nội

Tel. 04.8691067

Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ
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Công ty Cổ phần 
Cao su Phước Hòa



Kết thúc chủ đề 326


